TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Ngoại Ngữ	
Bộ môn: Thực Hành Tiếng		

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần: 	
Tên học phần:					
· Tiếng Việt: ĐỌC 4
· Tiếng Anh: READING 4				
Mã học phần:	 FLS389				Số tín chỉ: 2	(18 – 12)		
Đào tạo trình độ: Đại học		 					
Học phần tiên quyết: ĐỌC 3		
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Lê Hoàng Duy Thuần  	Chức danh, học vị: Giảng viên-Thạc sĩ
Điện thoại: 0909489204			Email: thuanlhd@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV:   Văn phòng Bộ môn Thực Hành Tiếng, tầng 4 NĐN

Họ và tên: Nguyễn Trọng Lý  	Chức danh, học vị: Giảng viên-Thạc sĩ
Điện thoại: 0776793840			Email: lynt@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV:   Văn phòng Bộ môn Thực Hành Tiếng, tầng 4 NĐN

Họ và tên: Trần Thị Minh Khánh 	Chức danh, học vị: Giảng viên-Tiến sĩ
Điện thoại: 0905140245			Email: khanhttm@ntu.edu.vn @ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV:  Văn phòng Bộ môn Thực Hành Tiếng, tầng 4 NĐN
3. Mô tả tóm tắt học phần:  	
Học phần Đọc 4 cung cấp cho người học các bài đọc dài, phức tạp theo các chủ đề: ngôn ngữ, thời trang, thực phẩm, thế giới siêu linh, thế giới tự nhiên, tình yêu hiện đại. Sau khi kết thúc học phần người học có khả năng đọc hiểu đạt cấp độ B2 của khung tham chiếu châu Âu (CEFR). 
4. Mục tiêu:
- Giúp người học nâng cao kiến thức (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp, v.v...) và kỹ năng đọc hiểu các văn bản thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm hay yêu thích. 
- Giúp người học phát triển những kỹ năng đọc như đọc lướt, đọc tìm ý chính, ý chi tiết, đọc tóm tắt, đọc tìm ý tác giả và các quan điểm đối lập đối với những văn bản khá dài và khá phức tạp.
- Giúp người học có thể giao tiếp đạt trên bậc 4 (tương đương B2 của khung tham chiếu Châu Âu)
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 	Sau khi học xong học phần, người học có thể:
a)  đọc lướt nhanh để hiểu ý chính và ý phụ của một văn bản khá dài và khá phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân.
b)  viết tóm tắt các văn bản thuộc nhiều chủ đề khác nhau.
c)   nhận định, thảo luận các quan đối lập trong văn bản.
d) nhận thức được tầm quan trọng của học phần cũng như lượng kiến thức và kỹ năng được cung cấp và rèn luyện trong quá trình tham gia học tập.
6. Kế hoạch dạy học:		
6.1.1 Kế hoạch dạy và học theo tuần: Cách thức 1
	Tuần
	Nội dung
	Hoạt động giảng dạy-hoc
	Nhiệm vụ người học

	1
	Giới thiệu học phần và cách học trực tuyến
	· Giới thiệu HP, các quy định, nội quy việc học. 
	Thực hiện đúng quy định của NTU và GV về học trực tuyến 

	2
	Chương 1 của chủ đề 2
	· Tổ chức từ vựng theo hệ thống
· Kỹ thuật đọc tìm chi tiết
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	3
	Chương 2 của chủ đề 2
	· Hệ thống tiền tố -off 
· Kỹ thuật đọc phán đoán
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	4
	Chương 1 của chủ đề 3
	· Hệ thống từ gốc dic/dict 
· Kỹ thuật đọc lướt
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	5
	Chương 2 của chủ đề 3
	· Hệ thống tiền tố mis- 
· Kỹ thuật xác định ý chính và phụ
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	6
	Chương 1 của chủ đề 4
	· Hệ thống tiền tố en- và em- 
· Kỹ thuật đoán nghĩa theo ngữ cảnh
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	7
	Chương 2 của chủ đề 4
	· Hệ thống hậu tố -ize
· Kỹ thuật xác định ý chính trong đoạn văn
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	8
	Kiểm tra giữa HP
	Thực hiện KT
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	9
	Chương 1 của chủ đề 5
	· Sử dụng Web tạo từ
· Kỹ thuật suy diễn
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	10
	Chương 2 của chủ đề 5
	· Hệ thống tiền tố fore-
· Kỹ thuật phán đoán
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	11
	Chương 1 của chủ đề 6
	· Hệ thống danh từ ghép
· Kỹ thuật phân biệt thông tin thật và ý kiến đánh giá
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	12
	Chương 2 của chủ đề 6
	· Hệ thống từ gốc pater, mater, juv
· Kỹ thuật xem trước
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	13
	Chương 1 của chủ đề 7
	· Hệ thống từ gốc ven/vent
· [bookmark: _GoBack]Kỹ thuật tán thành và phản đối
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	14
	Chương 2 của chủ đề 7
	· Hệ thống hậu tố -ism
· Kỹ thuật xác định chuỗi sự kiện
· Trả lời câu hỏi, điền từ, trắc nghiệm, 
	Thực hiện theo yêu cầu của GV

	15
	Kiểm tra cuối HP
	Thực hiện KT
	Thực hiện theo yêu cầu của GV





6.1.2 Kế hoạch dạy và học theo chủ đề

	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

	Giới thiệu học phần và phương pháp học tập
	d
	2
	Dạy trực tuyến, 
	Chuẩn bị trang thiết bị 

	2
2.1
2.2
	Du lịch & công nghệ
Công nghệ du lịch
Du lịch & thời tiết
	a,b,c
	4
	Dạy trực tuyến, thảo luận
	SV đọc trước bài và làm bài tập theo hướng dẫn

	3
3.1
3.2
	Thời trang
Công nghệ thời trang
Truyền hình thực tế
	a,b,c
	4
	Dạy trực tuyến, thảo luận
	SV đọc trước bài và làm bài tập theo hướng dẫn

	4
4.1
4.2
	Loài vật tuyệt chủng
Động vật bị đe dọa
Voi Mamut
	a,b,c
	4
	Diễn giảng, thảo luận
	SV đọc trước bài và làm bài tập theo hướng dẫn

	5
5.1
5.1
	Thế giới siêu linh
Thế giới thật ảo
Câu chuyện ám ảnh
	a,b,c
	4
	Diễn giảng, thảo luận
	SV đọc trước bài và làm bài tập theo hướng dẫn

	6
6.1
6.2
	Thế giới tự nhiên
Tác động của con người
Bảo vệ môi trường 
	a,b,c
	4
	Diễn giảng, thảo luận
	SV đọc trước bài và làm bài tập theo hướng dẫn

	7
7.1
7.2
	Tình yêu thời hiện đại
Ngôn tình
Tình yêu thời công nghiệp
	a,b,c
	4
	Diễn giảng, thảo luận
	SV đọc trước bài và làm bài tập theo hướng dẫn

	8
	Ôn tập và kiểm tra
	a, b, c, d
	4
	
	Không


7. Tài liệu dạy và học:	
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm
xuất bản
	Nhà
xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Scott Miles
	Effective Reading 4
	2010
	MacMillian
	Bộ môn
	X
	

	2
	Brenda Wegmann, 
Miki Knezevic
	Mosaic 2
	2007
	Mc Graw Hill
	Nhà sách
	
	X

	3
	Rubin, Bruce
	Inside Reading 4
	2009
	Oxford University Press
	Nhà sách
	
	X

	4
	Hai Jim
	Expert on Cambridge IELTS Practice Tests
	     2013
	Từ Điển Bách Khoa
	Bộ môn
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- SV chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường.
- SV chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Zoom và các ứng dụng khác do GV giới thiệu.
- SV tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và hệ thống khác theo yêu cầu của GV.
- SV tham gia học trực tuyến trên Zoom theo lịch do GV quy định.
- SV có đầy đủ tài liệu và công cụ học tập cần thiết.
- SV tham dự đầy đủ các buổi học và từng cá nhân phải tích cực thảo luận, trình bày ý kiến trong quá trình lên lớp. 
- SV làm bài tập ở nhà theo nhóm và cá nhân.
- SV phải tham gia tối thiểu 80% thời gian ở lớp và trực tuyến.
9. Đánh giá kết quả học tập:	
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 
	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15, 16
	Viết 
	Các kiến thức, kỹ năng trong các chủ đề 2, 3 và 4
	a, b, c

	2
	29, 30
	Viết
	Các kiến thức, kỹ năng trong các chủ đề 5, 6 và 7
	a, b, c


9.2 Thang điểm học phần:
		STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa HP
	a, b, c
	10

	2
	Kiểm tra cuối HP
	a, b, c
	15

	3
	Bài tập ở nhà 
	a, b, c, d
	10

	4
	Chuyên cần & tham gia
	d
	15

	5
	Thi kết thúc học phần
Hình thức thi: Viết
-Đề đóng
	a, b, c, d
	50


	TRƯỞNG BỘ MÔN	CÁC GIẢNG VIÊN
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